
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.40  3.41  3.43  3.51

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

1 20020727  Nguyễn Huyền Trang  11/10/2002  11  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTRB
2 20020716  Lê Ngọc Thành  01/01/2002  9  3.50 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB
3 20020721  Phùng Xuân Thắng  26/01/2002  9  3.40 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB
4 20020670  Tạ Thiên Huân  29/07/2002  6  3.25 Xuất sắc Không đủ điều kiện KTRB
5 20020688  Đỗ Đức Mạnh  31/08/2002  8  3.74 Xuất sắc Không đủ điều kiện KTRB
6 20020713  Lâm Thế Tài  05/07/2002  6  3.25 Xuất sắc Không đủ điều kiện KTRB
7 20020677  Đồng Anh Kiên  05/12/2002  8  3.58 Khá Không đủ điều kiện KTRB
8 20020625  Lê Đức Anh  28/08/2002  15  3.73 Kém Không đủ điều kiện KTRB
9 20020686  Hoàng Hữu Luận  03/07/2002  10  3.50 Kém Không đủ điều kiện KTRB

10 20020723  Trần Văn Thịnh  04/08/2002  10  4.00 Kém Không đủ điều kiện KTRB

1 21020925  Chu Thành Long  26/09/2003  19  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTRB
2 21020135  Thân Ngọc Dũng  13/05/2003  19  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTRB
3 21020922  Lê Đức Lâm  14/06/2001  22  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTRB
4 21020891  Trần Đàm Mạnh Cường  02/11/2003  22  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTRB
5 21020898  Trần Đình Đắc  11/04/2003  23  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTRB
6 21020431  Trần Tiến Dũng  24/02/2003  20  3.59 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB
7 21020950  Mai Hoàng Tùng  23/08/2003  17  3.59 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB
8 21020566  Nguyễn Công Anh Tuấn  03/03/2003  16  3.56 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB
9 21020445  Phạm Thị Mỹ Lệ  22/07/2003  24  3.54 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB

10 21020562  Nguyễn Hồ Khánh  08/10/2003  16  3.54 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB
11 21020138  Đào Ngọc Đức  20/08/2003  20  3.43 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB
12 21020564  Nguyễn Minh Quang  04/04/2003  22  3.41 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 KTRB

1 22027501  Nguyễn Mạnh Cường  28/02/2004  20  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 KTRB
2 22027542  Đỗ Mạnh Đoan  04/03/2004  20  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 KTRB
3 22027553  Lâm Việt Anh  19/07/2004  22  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 KTRB
4 22027500  Tô Vũ Khôi Nguyên  26/09/2004  22  3.51 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTRB
5 22027504  Vương Ngọc Đạt  19/08/2004  24  3.43 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTRB

1 23020719  Đỗ Việt Anh  05/12/2000  22  3.51 Xuất sắc Giỏi 16.350.000 KTRB


